
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

 
 

TUẦN 26: KHỐI 3 
 

BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT 

(THỨ HAI) 

 

1. Tập đọc: 

Các em đọc các bài đọc tuần 26 sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 2: 

• Sự tích lễ hội chữ đồng tử (trang 65,66) - Trả lời câu hỏi. 

• Rước đèn ông sao (trang 71,72) - Trả lời câu hỏi. 

 

Chính tả: 

Chép từ khó vào vở rèn, sau đó chép bài  vào vở Chính tả 

• Bài Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử (từ sau khi đã về trời…..tưởng nhớ ông) 

(trang 66 ) có các từ khó sau: Chử Đồng Tử, hiển linh, đền thờ, sông 

Hồng, nô nức . Mỗi từ khó chép 2 dòng. 

• Bài Rước đèn ông sao ( từ đầu đến nom rất vui mắt) (trang 71 ) có các 

từ khó sau: Tết Trung thu, bận,sắm,mâm cỗ,khía,quả ổi chín, nải chuối 

ngự, bó mía tím, xung quanh, nom, vui mắt. Mỗi từ khó chép 2 dòng. 

 

  



BÀI ÔN MÔN TOÁN 

(THỨ BA) 

 

1. Chị Nhàn mua một cái kéo hết 6000 đồng và một cái thước hết 2000 đồng. 

Chị Nhàn đưa cô bán hàng 10000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại bao 

nhiêu tiền? 

Giải 

         .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

2. Chị Mai mua một gói bánh giá 6500 đồng và một gói kẹo giá 2500 đồng. Chị 

Mai đưa cô bán hàng một tờ giấy bạc 10 000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại cho 

Chị Mai bao nhiêu tiền? 

Giải 

 .......................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT 

(THỨ TƯ) 

1.Tìm các từ ngữ chỉ hoạt động vui chơi trong ngày hội bắt đầu bằng tiếng thi, 

đua, đấu. 

a) Bắt đầu bằng tiếng thi:…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

b) Bắt đầu bằng tiếng đua:………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

c) Bắt đầu bằng tiếng đấu :…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

 

2.Đặt dấu phẩy vào các câu sau: 

a) Ở Bắc cực hầu hết các con vật đều có bộ lông trắng: chim ưng trắng cú trắng 

thỏ trắng đến gấu cũng trắng nốt. 

b) Trên đường trở về thấy một con gấu trắng đang xông tới anh khiếp đảm bỏ 

chạy. 

c) Thấy mũ gấu dừng lại đánh hơi lấy chân lật qua lật lại chiếc mũ. 

d) Mối lần như vậy gấu đều dừng lại tò mò xem xét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÀI ÔN MÔN TOÁN 

(THỨ NĂM) 

1. Bốn anh Bắc, Nam, Đông, Tây có cân nặng theo thứ tự là : 

              48kg, 45kg,52kg,50kg 

Dựa vào dãy số liệu trên, hãy trả lời câu hỏi sau: 

a) Anh Bắc Nặng Bao nhiêu ki-lô-gam? 

Anh Nam Nặng bao nhiêu Ki-lô-gam? 

    Anh Đông nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

    Anh Tây nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

b) Anh Đông nặng hơn anh Bắc bao nhiêu ki-lô- gam? 

Anh Nam nhẹ hơn anh Tây bao nhiêu ki-lô-gam? 

2.Đây là bảng thống kê số học sinh nam, số học sinh nữ của các lớp 3 ở một 

trường tiểu học: 

                 Lớp 

Học sinh 

       3A         3B       3C          3D 

 

Số học sinh nam 

16 18 14 17 

 

Số học sinh nữ 

18 15 19 16 

      

      Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau: 

a) Lớp 3B có bao nhiêu học sinh Nam? Bao nhiêu học sinh nữ? 

b) Lớp 3D có số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ bao nhieu bạn? 

c)  Mỗi lớp có bao nhiêu học sinh nam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH  KHỐI 3 

(THỨ SÁU) 

UNIT 9: What are you wearing? 
LESSON 3-4 

 

A. BÀI HỌC 
 

 

I. NEW WORDS: Các em viết vào vở mỗi từ 2 dòng 

1. rope: dây thừng 

2. stone: đá 

3. bone: xương 

4. home: nhà 

 

BÀI TẬP 

 
I. Circle the odd one out 

1. stone    dress   pants   shoes 

2. hat   shirt   nose   jeans 

3. nose   hot   home   rope 

4. nice   nine   stone   five 

5. pants   jeans   shorts            T-shirt 

II. Order the words 

1. she / Is / a / raincoat/ wearing ? 

______________________________________________________________ 

2. wearing / an / orange / jeans./ shirt / and / He’s 

______________________________________________________________ 

3. the / Are / shorts / boys / wearing ? 

______________________________________________________________ 

4. The / girls / wearing / pink / skirts / are  

______________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

  

 



 

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN  
(THỨ BA) 

 

 

1.                                                                  Giải 

                                     Số tiền Chị Nhàn mua hết là: 

                                             6000 + 2000 = 8000( đồng) 

                                     Số tiền cô bán hàng trả lại là: 

                                              10000 – 8000 = 2000( đồng) 

                                                      Đáp số : 2000 đồng 

2.                                                      Giải 

                                  Số tiền Chị Mai mua cả bánh và kẹo là: 

 

                                          6500 + 2500 =9000 (đồng) 

 

                                  Số tiền cô bán hàng phải trả lại cho chị Mai là: 

 

                                          10000 – 9000 =1000 ( đồng) 

 

                                                        Đáp số: 1000 đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT 
(THỨ TƯ) 

 
1. Tìm các từ ngữ chỉ hoạt động vui chơi trong ngày hội bắt đầu bằng tiếng thi, 

đua, đấu. 

a)Bắt đầu bằng tiếng thi: Thi hát, thi vẽ, thi kéo co, thi nhảy dây, thi nhảy 

cao, 

   thi nhảy xa, thi câu đố, thi thơ, thi cờ, thi ném vòng, thi ném cồn. 

d) Bắt đầu bằng tiếng đua: đua ngựa, đua voi, đua thuyền, đua xe đạp, 

đua mô tô,………. 

e) Bắt đầu bằng tiếng đấu : đấu bóng đá, đấu bóng bàn đấu bóng chuyền, đấu 

kiếm, đấu vật, đấu võ,... 

 

2. Đặt dấu phẩy vào các câu sau: 

e) Ở Bắc cực, hầu hết các con vật đều có bộ lông trắng: chim ưng trắng, cú trắng 

, thỏ trắng, đến gấu cũng trắng nốt. 

f) Trên đường trở về, thấy một con gấu trắng đang xông tới, anh khiếp đảm bỏ 

chạy. 

g) Thấy mũ, gấu dừng lại, đánh hơi, lấy chân lật qua lật lại chiếc mũ. 

h) Mối lần như vậy, gấu đều dừng lại, tò mò xem xét. 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 
      (THỨ NĂM) 

 

1. Bốn anh Bắc, Nam, Đông, Tây có cân nặng theo thứ tự là : 

              48kg, 45kg,52kg,50kg 

Dựa vào dãy số liệu trên, hãy trả lời câu hỏi sau: 

a) Anh Bắc Nặng Bao nhiêu ki-lô-gam? Anh Bắc nặng 48kg 

Anh Nam Nặng bao nhiêu Ki-lô-gam? Anh Nam nặng 45kg 

    Anh Đông nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Anh Đông nặng 52kg 

    Anh Tây nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Anh Tây nặng 50kg 

b) Anh Đông nặng hơn anh Bắc số ki-lô-gam là: 

                52 -48 = 4(kg) 

Anh Nam nhẹ hơn anh Tây số ki-lô-gam là : 

                50 – 45 = 5( kg) 

 

2. a) Lớp 3B có 18 học sinh nam và 15 học sinh nữ. 
b) Lớp 3 D có số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là; 

17 – 16 = 1 (học sinh) 
c)  Lớp 3A có 16 học sinh nam 

 Lớp 3B có 18 học sinh nam 
 Lớp 3 C có 14 học sinh nam 

      Lớp 3D có 17 học sinh nam 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH  

TUẦN 26 KHỐI 3 

(THỨ SÁU) 

 
I. Circle the odd one out 

1. stone 

2. nose 

3. hot 

4. stone 

5. T-shirt 

 

II. Order the words 

1. Is she wearing a raincoat? 

2. He’s wearing an organge shirt and jeans. 

3. Are the boys wearing shorts? 

4. The girl are wearing pink skirts. 

 

 

 
 

 

 


